
21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 101A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 1 1672010501 Đỗ Ngọc Anh Nữ 05/04/1998 M21A 5

2 2 1672010003 Lê Thị Trâm Anh Nữ 02/01/1998 M21C 3.5

3 3 1672010504 Mai Thị Kim Anh Nữ 03/03/1998 M21D 4

4 4 1672010004 Phan Thùy Phƣơng Anh Nữ 22/6/1998 M21D 5

5 5 1672010006 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 15/08/1997 M21G 5

6 6 1672010007 Trần Thị Thu Ánh Nữ 08/07/1998 M21H 4

7 7 1672010508 Cil Pam K' Ánh Nữ 28/08/1998 M21I 5

8 8 1672010010 Nguyễn Nữ Thanh Bình Nữ 06/9/1998 M21P 3.5

9 9 1672010014 Lê Thị Kim Chi Nữ 04/05/1997 M21D 3

10 10 1672010016 Trần Thị Phƣơng Chi Nữ 26/06/1998 M21G 4.5

11 11 1672010018 Huỳnh Thị Linh Chi Nữ 18/8/1997 M21I 3

12 12 1672010514 Lƣu Thị Chị Nữ 03/02/1997 M21D 2

13 13 1672010020 Lê Thị Kim Chƣa Nữ 03/10/1998 M21P 2.5

14 14 1672010519 Lê Thị Dàng Nữ 02/01/1998 M21K 5

15 15 1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 02/06/1998 M21B 5.5

16 16 1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm Nữ 22/12/1998 M21B 4

17 17 1672010024 Nguyễn Thị Thanh Diễm Nữ 18/11/1998 M21D 3

18 18 1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu Nữ 07/01/1998 M21A 5

19 19 1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung Nữ 04/03/1998 M21K 5

20 20 1672010053 Nguyễn Thị Duyên Nữ 01/06/1998 M21C 6.5

21 21 1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên Nữ 15/09/1998 M21D 4

22 22 1672010054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 15/11/1998 M21D 4.5

23 23 1672010530 Đặng Thị Duyên Nữ 25/02/1998 M21E 5.5

24 24 1572010264 H'văng Êban Nữ 05/06/1995 M21P 3.5

25 25 1672010064 Trần Thị Hà Nữ 11/11/1998 M21D 6

26 26 1672010072 Trần Thị Mỹ Hân Nữ 26/11/1998 M21B 6.5
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

Ngày thi : Học phần : 



21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 101A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

27 27 1672010545 Nguyễn Thị Hằng Nữ 11/02/1998 M21C 3.5

28 28 1672010544 Đinh Thúy Hằng Nữ 23/5/1998 M21D 3

29 29 1672010080 Lƣơng Thị Hằng Nữ 02/08/1998 M21P lần 1

30 30 1672010084 Ngô Thị Hồng Hạnh Nữ 20/10/1998 M21D 3.5

31 31 1672010086 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 17/10/1998 M21G 3.5

32 32 1672010087 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/09/1998 M21H 5.5

33 33 1672010548 Nguyễn Thị Minh Hậu Nữ 15/10/1998 M21I 4

34 34 1672010092 Đoàn Thị Bích Hiền Nữ 11/11/1997 M21B 4

35 35 1672010095 Bùi Thị Thảo Hiền Nữ 08/04/1998 M21E 5.5

36 36 1672010098 Nguyễn Diệu Hiền Nữ 20/07/1998 M21I 6.5

37 37 1672010099 Lê Thị Thu Hiền Nữ 22/09/1998 M21K 6

38 38 1672010103 Nguyễn Thị Thu Hiệp Nữ 20/12/1998 M21I 3.5

39 39 1672010106 Ksor H'Nĩu Nữ 03/09/1998 M21G 4

40 40 1672010557 Trƣơng Thị Hoa Nữ 24/10/1997 M21H 5

41 41 1672010560 Cao Thị Hoài Nữ 02/01/1998 M21P 3

42 42 1672010111 Thành Thị Minh Hoan Nữ 26/06/1996 M21A 3

43 43 1672010563 Bạch Sƣ Thị Xuân Hoàng Nữ 04/10/1996 M21C 5

44 44 1672010565 Đạt Thị Bông Hồng Nữ 04/06/1996 M21E 5.5

45 45 1672010118 Lữ Thị Kim Hồng Nữ 15/08/1998 M21I 7

46 46 1672010122 Bùi Thị Kim Huệ Nữ 14/01/1998 M21B 6.0

47 47 1672010131 Võ Thị Thanh Hƣơng Nữ 25/09/1998 M21A 5

48 48 1672010573 Lê Thị Kim Hƣơng Nữ 10/8/1998 M21C 6.5

49 49 1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hƣơng Nữ 11/08/1998 M21D 4.5

50 50 1672010134 Hồ Thị Hƣơng Nữ 28/07/1998 M21D 6
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Ngày thi : Học phần : 



21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 202A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 51 1672010125 Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng Nữ 05/10/1998 M21E 5.5

2 52 1672010575 Phan Thị Hƣơng Nữ 01/02/1998 M21E 6.5

3 53 1672010576 Thạch Thị Kim Hƣơng Nữ 25/08/1997 M21G 3

4 54 1672010577 Trình Thị Thái Hƣơng Nữ 12/4/1998 M21H 4

5 55 1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hƣơng Nữ 06/02/1998 M21K 3

6 56 1672010130 Nguyễn Thị Thu Hƣơng Nữ 18/01/1998 M21P lần 1

7 57 1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền Nữ 06/12/1997 M21G 6

8 58 1672010147 Đinh Thị Khánh Huyền Nữ 24/9/1997 M21H 4

9 59 1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền Nữ 09/07/1998 M21P 6

10 60 1672010153 Phan Thƣ Anh Kha Nữ 04/04/1998 M21K 3

11 61 1672010162 Võ Thị Lai Nữ 09/05/1996 M21B 4

12 62 1672010166 Nguyễn Thị Lan Nữ 29/08/1998 M21G 3

13 63 1672010587 Nguyễn Thị Thanh Lành Nữ 10/11/1995 M21H 4

14 64 1672010170 Dƣơng Thị Lê Nữ 23/02/1998 M21P 3.5

15 65 1672010173 Nguyễn Thị Lệ Nữ 18/05/1997 M21C 3.5

16 66 1672010175 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 17/12/1998 M21E 4

17 67 1672010179 Nguyễn Thị Liễu Nữ 20/07/1997 M21K 3.5

18 68 1672010181 Nguyễn Thị Trúc Lin Nữ 02/01/1998 M21A 3

19 69 1672010592 Châu Ngọc Thùy Linh Nữ 05/07/1998 M21B 5

20 70 1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 23/03/1998 M21B 4

21 71 1672010182 Nguyễn Thị Tuyết Linh Nữ 12/10/1998 M21B 6

22 72 1672010186 Châu Thị Linh Nữ 03/01/1998 M21G 2

23 73 1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 03/09/1998 M21H 6

24 74 1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh Nữ 15/11/1997 M21H 2.8

25 75 1672010189 Ngô Thị Hà Linh Nữ 15/04/1998 M21K 6.5

26 76 1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 25/09/1998 M21K 5

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

Ngày thi : Học phần : 
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN



21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 202A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

27 77 1672010198 Nguyễn Thị Linh Nữ 29/9/1998 M21P 4.5

28 78 1672010202 Bùi Thị Kim Loan Nữ 25/02/1997 M21B 4.5

29 79 1672010199 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 20/04/1998 M21K 5

30 80 1672010200 Trần Thị Châu Loan Nữ 01/11/1998 M21P 2.5

31 81 1672010204 Nguyễn Thị Diệu Lƣu Nữ 24/09/1998 M21D 2.5

32 82 1672010205 Lê Thị Luyến Nữ 26/10/1998 M21P 3

33 83 1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai Nữ 12/04/1998 M21H 4.5

34 84 1672010209 Phạm Thị Mãi Nữ 08/06/1998 M21K 4.5

35 85 1672010612 Trƣơng Thị Mơ Nữ 18/01/1997 M21B 5.5

36 86 1672010613 Lƣu Thị Kim My Nữ 06/08/1998 M21C 5

37 87 1672010227 Phạm Thị Thoại Mỹ Nữ 16/12/1998 M21H 3.5

38 88 1672010619 Lƣu Thị Mọng Nét Nữ 19/03/1998 M21P 3

39 89 1672010622 Bùi Thị Ngọc Ngân Nữ 23/09/1998 M21B 4

40 90 1672010624 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 28/06/1998 M21D 4

41 91 1672010631 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 01/11/1997 M21A 6

42 92 1672010251 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 02/12/1998 M21A 5

43 93 1672010256 Nguyễn Thị Nhạn Nữ 07/12/1998 M21G 3

44 94 1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi Nữ 12/10/1998 M21B 3.5

45 95 1672010257 Phạm Thị Mỹ Nhi Nữ 06/02/1998 M21H 6.5

46 96 1672010264 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Nữ 05/06/1998 M21D 3.5

47 97 1672010269 Phan Thị Trúc Nhƣ Nữ 18/05/1998 M21K 4

48 98 1672010270 Nguyễn Thị Kim Nhƣ Nữ 22/07/1998 M21P 6.5

49 99 1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 08/08/1998 M21A 4.5

50 100 1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 15/01/1997 M21B 4.5

Ngày thi : Học phần : 
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21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 301A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 101 1672010644 Lê Thái Thị Cẩm Nhung Nữ 02/10/1998 M21D 4.5

2 102 1672010284 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 20/08/1998 M21D 5

3 103 1672010279 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 17/10/1998 M21K 6

4 104 1672010650 Quãng Thị Tố Nữ Nữ 13/9/1995 M21P 5

5 105 1672010294 Lê Hoàng Oanh Nữ 16/09/1998 M21D 6

6 106 1672010295 Phạm Thị Oanh Nữ 02/08/1997 M21E 6

7 107 1672010288 Lê Thị Kim Oanh Nữ 14/03/1997 M21I 4.5

8 108 1572010862 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 21/9/1998 M21I 4

9 109 1672010653 Phạm Thị Hồng Phi Nữ 06/12/1998 M21C 5

10 110 1672010654 Bùi Thị Bích Phụng Nữ 03/04/1997 M21D 6

11 111 1672010662 Vũ Xuân Phƣơng Nữ 28/12/1998 M21B 4

12 112 1672010655 Nguyễn Chúc Phƣơng Nữ 15/01/1998 M21E 5

13 113 1672010656 Nguyễn Nhật Nam Phƣơng Nữ 23/11/1998 M21G 4.5

14 114 1672010657 Nguyễn Thị Phƣơng Nữ 16/3/1998 M21H 3.5

15 115 1672010658 Nguyễn Thị Ngọc Phƣơng Nữ 03/10/1998 M21I 4

16 116 1672010309 Phạm Minh Phƣơng Nữ 27/03/1997 M21K 5.5

17 117 1672010300 Nguyễn Thị Ngọc Phƣơng Nữ 06/10/1996 M21P 4

18 118 1672010311 Phạm Thị Phƣợng Nữ 20/10/1998 M21A 5

19 119 1672010664 Nguyễn Thị Kim Phƣợng Nữ 05/5/1998 M21D 4.5

20 120 1672010312 Đặng Thị Kim Quanh Nữ 02/12/1998 M21B 4

21 121 1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 11/04/1998 M21H 5

22 122 1672010668 Phạm Thị Quyên Nữ 20/12/1998 M21I 3.5

23 123 1672010323 Phạm Thị Nhƣ Quỳnh Nữ 09/03/1998 M21C 4.5

24 124 1672010324 Nguyễn Ngân Quỳnh Nữ 15/01/1998 M21D 3.5

25 125 1672010319 Võ Nữ Nhật Quỳnh Nữ 22/3/1998 M21K 6

26 126 1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang Nữ 17/02/1998 M21K 6.5

Ngày thi : Học phần : 
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019



21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 301A2

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

27 127 1672010331 Nguyễn Thị Sen Nữ 21/07/1997 M21A 6

28 128 1672010332 Thái Thị Thảo Sƣơng Nữ 11/08/1998 M21B 6

29 129 1672010679 Hán Thị Hồng Thái Nữ 20/12/1998 M21K 5

30 130 1672010342 Cao Thị Thanh Nữ 06/01/1998 M21B 3

31 131 1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh Nữ 20/05/1998 M21B 4

32 132 1672010340 Vũ Thu Thanh Nữ 19/10/1998 M21P 2.5

33 133 1672010348 Nguyễn Thị Thảo Nữ 18/5/1998 M21I 3.5

34 134 1672010688 Trần Thị Thu Thảo Nữ 20/10/1998 M21I 4

35 135 1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/10/1998 M21K 5

36 136 1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ Nữ 04/05/1997 M21K 4.5

37 137 1672010362 Đỗ Thị Mỹ Thoa Nữ 11/01/1998 M21B 6.5

38 138 1672010692 Vũ Thị Kim Thoa Nữ 07/09/1998 M21B 6.5

39 139 1672010363 Nguyễn Thị Thỏa Nữ 24/6/1998 M21C 5

40 140 1672010364 Lê Thị Thơm Nữ 06/06/1998 M21D 4

41 141 1672010694 Lê Lệ Hồng Thu Nữ 20/02/1998 M21D 6

42 142 1672010365 Lê Thị Thanh Thu Nữ 09/06/1998 M21E 6

43 143 1672010695 Lƣu Thị Chi Thu Nữ 17/07/1995 M21E 4.5

44 144 1672010699 Nguyễn Thị Minh Thƣơng Nữ 17/04/1998 M21K 5

45 145 1672010379 Trần Thị Thƣơng Nữ 20/04/1998 M21P 5

46 146 1672010701 Nguyễn Đoàn Diễm Thúy Nữ 23/03/1998 M21A 6

47 147 1672010383 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 23/05/1998 M21C 6

48 148 1572010880 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 08/08/1997 M21A 4

49 149 1672010386 Nguyễn Phùng Ngọc Tiên Nữ 12/11/1998 M21G 5

50 150 1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 12/10/1998 M21K 3.5

Ngày thi : Học phần : 
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21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 403A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

1 151 1672010390 Lê Hàng Thủy Tiên Nữ 09/06/1997 M21P 6.5

2 152 1672010394 Nguyễn Thị Hồng Tin Nữ 28/08/1998 M21D 6.5

3 153 1672010709 Ksơr Hờ Ting Nữ 08/7/1998 M21K 4

4 154 1672010397 Lê Thanh Trà Nữ 24/02/1997 M21H 4.5

5 155 1672010403 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 20/03/1998 M21C 6.5

6 156 1672010404 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 24/10/1998 M21D 4.5

7 157 1672010405 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 10/06/1998 M21E 5.5

8 158 1672010713 Dƣơng Nữ Ngọc Trầm Nữ 15/01/1997 M21C 5.5

9 159 1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân Nữ 14/10/1998 M21D 5.5

10 160 1672010406 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 03/10/1998 M21G 3.5

11 161 1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang Nữ 27/09/1997 M21B 6

12 162 1672010723 Thái Thị Trang Nữ 28/8/1998 M21C 3.5

13 163 1672010417 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 17/12/1998 M21H 6

14 164 1672010719 Mấu Thị Hồng Trang Nữ 01/03/1998 M21K 5

15 165 1672010410 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 05/12/1998 M21P 3.5

16 166 1672010728 Đàng Thị Thanh Triệu Nữ 15/02/1996 M21I 4.5

17 167 1672010421 Trần Ngọc Trinh Nữ 13/02/1998 M21A 4

18 168 1572010505 Lê Thị Viết Hồng Trinh Nữ 21/10/1997 M21B 4

19 169 1672010425 Đinh Thị Nhật Trinh Nữ 05/06/1993 M21E 4.5

20 170 1672010732 Nguyễn Thị Hoài Trúc Nữ 08/6/1998 M21B 4.5

21 171 1672010733 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 03/10/1998 M21C 3

22 172 1672010429 Phạm Thị Mai Trúc Nữ 06/10/1997 M21K 4.5

23 173 1672010734 Đỗ Thị Hoài Trƣơng Nữ 25/7/1998 M21D 3

24 174 1672010737 Hờ Tuyền Nữ 01/01/1997 M21H 4

25 175 1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 02/01/1998 M21I 5.5

26 176 1672010439 Trần Thị Bạch Tuyết Nữ 20/10/1998 M21K 5.5

Khóa 2016 (M21) - Học kỳ I,  Năm học 2018 - 2019

Ngày thi : Học phần : 
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC HOC PHẦN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (cải thiện điểm)

TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON



21/02/2019 Giáo dục gia đình Phòng thi : 403A1

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 CTĐ Chữ

27 177 1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết Nữ 06/10/1998 M21P 6.5

28 178 1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 19/06/1998 M21P 4.5

29 179 1672010744 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ 20/01/1996 M21D 4.5

30 180 1672010746 Quảng Thị Út Uyên Nữ 06/9/1998 M21K 5

31 181 1672010751 Phan Thị Vân Nữ 11/03/1998 M21A 5

32 182 1672010752 Phùng Thị Khánh Vân Nữ 26/12/1997 M21B 4

33 183 1672010749 Lƣu Nữ Hoàn Lan Vân Nữ 02/10/1998 M21K 2.5

34 184 1672010754 Đỗ Nhật Vi Nữ 29/05/1998 M21D 5

35 185 1672010448 Lê Thị Thanh Vi Nữ 27/01/1998 M21I 6.5

36 186 1672010758 Trần Thúy Vi Nữ 24/06/1998 M21I 6.5

37 187 1672010759 Cil K' Việt Nữ 06/07/1998 M21K 4.5

38 188 1672010453 Lý Thị Vinh Nữ 30/11/1998 M21C 2.5

39 189 1672010764 Lê Phùng Tƣờng Vy Nữ 17/09/1998 M21D 6

40 190 1672010765 Phạm Hoài Vy Nữ 22/09/1998 M21E 5

41 191 1672010457 Mai Nữ Ánh Vy Nữ 05/8/1998 M21H 3

42 192 1672010462 Phan Thị Xoan Nữ 20/02/1998 M21B 5.5

43 193 1672010465 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 03/07/1997 M21E 4

44 194 1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 02/10/1998 M21B 4

45 195 1672010474 Nguyễn Thị Yến Nữ 15/09/1997 M21D 5.5

Ngày thi : Học phần : 
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Chấm : 

CB coi thi


